
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12/66 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHÙNG GIA

0108199528

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu;
- Đại lý bán vé máy bay
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa,  lấy 
mẫu, cân hàng hoá
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa

5229(Chính)

2. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

3. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

5. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

8. Bốc xếp hàng hóa 5224

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 
PHÙNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUNG GIA TRADING ANDTRANSPORT 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm

6209

14. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã 
hội, website thương mại điện tử, bán hàng, website khuyến mại 
trực tuyến, sàn giao dịch thương mại điện tử (chỉ được phép 
kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép)
( Trừ hoạt động báo chí)

6312

15. Hoạt động thông tấn 6321

16. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - 
Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v…

6329

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

19. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý kinh doanh hàng hóa viễn thông chuyên dùng
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như: 
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; 
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu mỡ 
nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632
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1.000.000 VNĐ

22. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có 
hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, 
nước quả khác...; 
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 
- Bán buôn rượu mạnh; 
- Bán buôn rượu vang; 
- Bán buôn bia.

4633

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
- Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp

4719

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

25. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

26. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001082007116

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12/66 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12/66 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHÙNG GIA ĐỊNH Nam
13/07/1982 Kinh Việt Nam

30/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082007116 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12/66 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12/66 Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG GIA ĐỊNH Nam

13/07/1982 Kinh Việt Nam

30/03/2015 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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